SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 
BẢNG MÔ TẢ MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH 

MÔN: SINH HỌC LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
* Hình thức: 70% trắc nghiệm (28 câu), 30% tự luận (4 câu)
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	
	Thời gian (phút)
	% tổng

điểm

	
	
	
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	TN
	TL
	
	

	1
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong TB
	Quang hợp
	1. Nêu được khái niệm về quang hợp. 

2. Nêu được các giai đoạn chính trong quá trình quang hợp
	3. Hiểu được các giai đoạn chính trong quá trình quang hợp.
	
	
	3
	   
	2,5
	0,75

	2
	Phân bào
	2.1. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
	4. Nêu được khái niệm chu kì tế bào 

5. Nêu được các giai đoạn trong chu kỳ tế bào. 
6. Nêu được tên loại tế bào tham gia quá trình nguyên phân.

7. Nêu được giai đoạn của của quá trình nguyên phân. 
	8. Hiểu được tại sao kì trung gian chiếm thời gian dài nhất.

9. Hiểu được đặc điểm cơ bản của các kỳ trong quá trình nguyên phân. 
10. Hiểu được ý nghĩa của quá trình nguyên phân.


	Câu 1. Xác định được số tế bào con được tạo thành qua k lần nguyên phân.
	Câu 2. Xác định được số NST, số cromatit, số tâm động qua các kì của giảm phân.
	7
	2
	22,5
	5,0

	
	
	2.2. Giảm phân
	11. Nêu được khái niệm giảm phân 

12. Nêu được tên tế bào tham gia quá trình giảm phân. 

13. Liệt kê được các diễn biến cơ bản trong các kì của quá trình giảm phân. 

14. Nêu được ý nghĩa của quá trình giảm phân. 
	15. Hiểu được đặc điểm chính trong các kỳ của quá trình giảm phân. 

16. Hiểu được sự khác nhau giữa giảm phân 1 và giảm phân 2 của quá trình giảm phân.

17. Nêu được điểm khác nhau giữa quá trình nguyên phân với quá trình giảm phân.
	
	
	7
	
	
	

	3
	Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng  ở VSV.
	3.1. Dinh  dưỡng,  chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV- Thực hành: Lên men etilic, lactic
	18. Nêu được khái niệm vi sinh vật.

19. Liệt kê được các đặc điểm chung của vi sinh vật. 
	20. Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. 

21. Phân biệt được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men.
	Câu 3. Vận dụng kiến thức về lên men lactic để giải thích được một số hiện tượng liên quan (làm sữa chua, muối chua rau quả).
	Câu 4. Xác định được loại môi trường nuôi cấy cơ bản và  kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

	7
	2
	16.5
	3,25

	
	
	3.2.Tổng hợp và phân giải các chất
	22. Nêu được khái niệm tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 

23. Nêu được quá trình tổng hợp và quá trình phân giải một số chất ở vi sinh vật. 
	24. Hiểu được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.
	
	
	
	
	
	

	4
	Sinh trưởng vi sinh vật
	Sinh trưởng của vi sinh vật
	25. Nêu được khái niệm sự sinh trưởng của vi sinh vật. 

26. Nêu được khái niệm về nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.


	27. Hiểu được các pha của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. 

28. Hiểu được trình tự đúng về đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục.  
	
	
	4
	0
	3,5
	1,0

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	28
	4
	45
	10,0

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	
	100%


